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Họ và tên thí sinh………………………………..Số báo danh…………
Mã đề 628

Cho  Li  = 7, Na = 23, Al = 27, Mg = 24, K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Cr = 52, Ag =108, Ba = 137, C = 12, N = 14, O = 16, H = 1, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80, Cd = 112

Câu 1: Cho biết số hiệu nguyên tử của X là 13. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là

     A. 1s22s22p63s23p6.
B. 1s22s22p63s23p2.
C. 1s22s22p63s23p1.
D. 1s22s22p63s23p3.

Câu 2: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. NaHCO3
B. Al2O3
C. Zn(OH)2
D. Al

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam Cu trong khí Cl2  dư, thu được 13,5 gam muối. Giá trị của m là

     A. 6,4.
B. 3,2.
C. 12,8.
D. 9,6.

Câu 4: Nhóm nào sau đây gồm các kim loại kiềm thổ

A. Mg, Fe
B. Na, K
C. Li, Be
D. Ca, Ba

Câu 5: Kim loại đồng không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng
B. FeCl3
C. HCl
D. hỗn hợp HCl+ NaNO3
Câu 6: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H2SO4  vào dung dịch NaOH.
(b) Cho NaCl vào dung dịch KNO3.

(c) Cho Na2CO3  vào dung dịch HCl
(d) Cho dung dịch CuSO4  vào dung dịch Ba(OH)2.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là:


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 7: Các polime thuộc loại tơ nhân tạo là
  A. tơ tằm và tơ vinilon.
B. tơ visco và tơ nilon-6,6.

  C. tơ nilon-6,6 và tơ capron.
D. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.
Câu 8: Chia m gam hỗn hợp Fe và Cu làm hai phần bằng nhau

Phần 1. Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư ở nhiệt độ thường thu được 6,72 lít khí (đktc)

Phần 2. Cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (đktc).

Giá trị của m là:

A. 30,4 gam
B. 88 gam
C. 49,6 gam
D. 24,8 gam

Câu 9: Cho thí nghiệm được mô tả như hình vẽ
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Biết hỗn hợp X gồm C2H5OH, đá bọt và H2SO4 đặc. Khí Y là:


A. C2H2.
B. C2H6.
C. C2H4.
D. CH4.

Câu 10: Hòa tan một [image: image3.png]


 – amino axit X vào nước có pha vài giọt quỳ tím thấy dung dịch từ màu tím chuyển sang màu xanh. X có tên gọi thông thường là

A. Valin
B. Lysin
C. Axit glutamic
D. Glyxin
Câu 11: Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CO2.
B. CaO.
C. MgO.

      D. Na2O.

Câu 12: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam CH3COOCH3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 1,6.
B. 3,2.
 C. 4,1.
   D. 8,2.

Câu 13: Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. CH3COOH.
B. CH3CHO.
C. CH3CH3.
D. CH3CH2OH.
Câu 14: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây

A. Nước vôi trong.
B. Muối ăn.
C. Giấm ăn.
D. Cồn.
Câu 15: Cho dãy các chất sau: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là

      A. 6.

         B. 3.


 C. 4.


   D. 5.

Câu 16: Cho 9 gam amin X đơn chức, bậc 1 phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 16,3 gam muối. Công thức của X là

A. CH3NH2.
B. CH3NHCH3.
C. C3H7NH2.
D. CH3CH2NH2.

Câu 17: Phản ứng: Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O. Tổng hệ số các chất (là số nguyên tối giản) sau khi phản ứng được cân bằng là

A. 58.
B. 86. 
C. 64.
D. 32.

Câu 18: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, đun nóng được gọi là phản ứng

A. trùng hợp.
B. thủy phân.
C. xà phòng hóa.
D. trùng ngưng.
Câu 19: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit

A. Tinh bột.
B. Glucozơ.
C. Saccarozơ.
D. Xenlulozơ.
Câu 20: Cho các phát biểu sau

(a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.
(b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.
(c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
(d) Axit fomic (HCOOH) phản ứng được với dung dịch NaOH. 
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 21: Cho 8,8 gam một hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là

A. Ca và Sr.
  B. Be và Mg.
  C. Mg và Ca.
  D. Sr và Ba.

Câu 22: Để trung hòa 100ml dung dịch H2SO4 1M cần V ml NaOH 1M. Giá trị của V là

A. 200
  B. 150
  C. 50
  D. 100

Câu 23: Dung dịch X gồm 0,1 mol K+, 0,2 mol Mg2+, 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cl- và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m là:

A. 
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Câu 24: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Cho Cu vào dung dịch FeSO4.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
(c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí. Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.

Câu 25: Hòa tan 13,7 gam Ba kim loại vào 100ml dung dịch CuSO4 1M được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 23,3
  B. 33,1.
  C. 6,4
  D. 9,8

Câu 26: Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg2+, Ca2+, HCO3-, Cl-  và SO42-. Đun nóng nước này một hồi lâu rồi thêm vào đó hỗn hợp dung dịch Na2CO3, Na3PO4 đến dư thì nước thu được thuộc loại

A. Nước cứng vĩnh cửu

B. Nước mềm


C. Nước cứng tạm thời

D. Nước cứng toàn phần

Câu 27: Trong tự nhiên, canxi cacbonat tồn tại dưới dạng

A. đá vôi.
  B. thạch cao khan.
C. thạch cao sống.
D. thạch cao nung.

Câu 28: X là một nguyên tố kim loại nhẹ, có khả năng dẫn điện dẫn nhiệt tốt và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Nguyên tử X có số khối bằng 27 trong đó số hạt mang điện tích dương ít hơn số hạt không mang điện 1 hạt. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1
B. X có thể điều chế bằng cách dùng kim loại mạnh đẩy ra khỏi dung dịch muối

C. Vị trí của X trong BTH là chu kì 3, nhóm IIIA

D. X không bị ăn mòn trong không khí và trong nước vì có lớp màng bảo vệ

Câu 29: Chất nào sau đây không có khả năng làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường?

A. etilen
B. benzen
C. stiren
D. triolein

Câu 30: Hiện nay, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đang xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nền nông nghiệp. Điều này có nguyên nhân chính là do trong đất và nước khu vực này tăng nồng độ muối nào sau đây?

A. Al2(SO4)3
B. KCl
C. Fe2(SO4)3
D. NaCl

Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau:

1) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(NO3)2
2) Trộn dung dịch NaHSO4 với dung dịch BaCl2
3) Sục khí CO2 từ từ tới dư vào dung dịch hỗn hợp KOH và K2CO3, thêm CaCl2 vào dung dịch tạo thành rồi đun nóng

4) Nhỏ từ từ tới dư CH3COOH vào dung dịch NaAlO2
5) Cho bột Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 đến phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ Cu dư rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3.

6) nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch C6H5NH3Cl

Số thí nghiệm thu được kết tủa là:

A. 2
B. 3
C. 5
D. 4

Câu 32: Nhóm kim loại nào sau đây có thể điều chế được theo cả ba phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện, điện phân dung dịch muối?

A. Cu, Fe, Zn
B. Al, Na, Ca
C. Ag, K, Ba
D. Mg, Al, Fe

Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một  este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu được 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Giá trị của V là

A. 4,48 lít.
B. 8,96 lít.
C. 6,72 lít.
D. 2,24 lít.
Câu 34: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 và nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là?


A. 5,4
B. 10,8
C. 7,8
D. 43,2

Câu 35: Cho 150ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ, thêm tiếp 175ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là?


 A. 1
B. 0,8
C. 0,9


      D. 1,2

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết rằng X tráng gương được. Công thức cấu tạo của X là:

    A. HCOOC2H5.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOC2H5.
D. CH3COOCH3.

Câu 37: α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 
    A. H2NCH2COOH.                                                
B. H2NCH2CH2COOH.

    C. CH3CH2CH(NH2)COOH.                                 D. CH3CH(NH2)COOH.

Câu 38: Hãy cho biết loại peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. polipeptit
B. đipeptit
C. tripeptit
D. tetrapeptit

Câu 39: Phản ứng nào sau đây hợp chất của sắt không thể hiện tính oxi hóa cũng như không thể hiện tính khử?

A. FeO + 4HNO3   
[image: image8.wmf]®

 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
B. Fe3O4 + 8HCl 
[image: image9.wmf]®

 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

C. 2FeCl3 + 2KI 
[image: image10.wmf]®

2FeCl2 + 2KCl + I2
D. Fe3O4 + 4CO 
[image: image11.wmf]®

3Fe + 4CO2
Câu 40: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:


A. 5,8 gam
B. 6,5 gam
C. 4,2 gam
D. 6,3 gam

Câu 41: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở (đều chứa C, H, O), trong phân tử mỗi chất có hai nhóm chức trong số các nhóm -OH, -CHO, -COOH. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn vứi lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 4,05 gam Ag và 1,86 gam một muối amoni hữu cơ. Cho toàn bộ lượng muối amoni hữu cơ này vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được 0,02 mol NH3. Giá trị của m là
    A. 1,50.
B. 2,98.
 C. 1,22.
   D. 1,24.

Câu 42: Cho m gam hỗn hợp X chứa Fe, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hết trong 320 ml dung dịch KHSO4 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa muối và 0,896 lít khí NO (duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y thu được 59,04 gam chất rắn. Mặt khác, cho NaOH dư vào Y thì thấy có 0,44 mol NaOH phản ứng. % khối lượng của Fe trong X gần nhất với:

A. 4,2%
B. 2,5%
C. 6,3%
D. 2,8%

Câu 43: Hỗn hợp T gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở, tạo bởi glyxin và alanin). Đun nóng m gam T trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được (m + 11,85) gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3 và hồn hợp Q gồm CO2, H2O, N2. Dẫn toàn bộ Q vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 42,03 và còn lại 3,696 lít (đktc) một khí duy nhất. Phần trăm khối lượng của X trong T gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 54
B. 52
C. 55
D. 53

Câu 44: Cho 14 gam Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4  2,5 M và HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Thêm dung dịch NaNO3 dư vào X được dung dịch Y. Cho bột Cu vào Y thì số mol Cu bị hòa tan tối đa là: (biết sản phẩm khử của NO3- chỉ có NO duy nhất)

A. 0,1 mol
B. 0,05 mol
C. 0,2 mol
D. 0,15 mol
Câu 45: Cho các phản ứng sau:

1) NH4NO2 
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2) H2S + O2 (dư, to thường) 
[image: image13.wmf]®


3) NH3 + Cl2

4) AgNO3 
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5) NH3 + O2 
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6) Na2S2O3 + H2SO4
7) NaCl + H2O 
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8) Mg + CO2 
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Số phản ứng chỉ sinh ra một đơn chất là:

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Câu 46: Đốt 6,43 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe trong khí clo thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào nước dư thu được dung dịch Z và 0,6 gam kim loại. Dung dịch Z tác dụng tối đa với  0,078 mol KMnO4 trong dung dịch H2SO4. Nếu cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được kết tủa có khối lượng là:

A. 44,485 gam
B. 53,125 gam
C. 8,64 gam
D. 64,605 gam

Câu 47: Hỗn hợp P gồm ancol A, axit cacboxylic B (đều no, đơn chức, mạch hở) và este C tạo ra từ A và B. Đốt cháy hoàn toàn m gam P cần dùng vừa đủ 0,36 mol O2, sinh ra 0,28 mol CO2. Cho m gam P trên vào 250 ml dung dịch NaOH 0,4 M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Q. Cô cạn dung dịch Q còn lại 7,36 gam chất rắn khan. Người ta cho thêm bột CaO và 0,96 gam NaOH vào 7,36 gam chất rắn khan trên rồi nung trong bình kín không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam khí. Giá trị a gần nhất với

A. 2,9
B. 2,1
C. 2,5
D. 1,7

Câu 48: Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3. Khối lượng kết tủa thu được là:


  A. 15,6 gam
B. 7,8 gam
C. 11,7 gam
D. 3,9 gam

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc). Công  thức của amin đó là :

     A. C4H11N
B. C3H9N
C. CH5N
D. C2H7N

Câu 50: Hỗn hợp T gồm X, Y, Z (MX + MZ = 2MY) là ba hiđrocacbon mạch hở có số nguyên tử cacbon theo thứ tự tăng dần, có cùng công thức đơn giản nhất. Trong phân tử mỗi chất, cacbon chiếm 92,31% khối lượng. Đốt cháy 0,01 mol T thu được không quá 2,75 gam CO2. Đun nóng 3,12 gam T với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là 

A. 13,82.
  B. 11,68.
     C. 7,98.
        D. 15,96.
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	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.A
	C
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.A
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	B
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đ.A
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đ.A
	D
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	D

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Đ.A
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	A
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